Tuần 25                                                                      Ngày soạn: 19/1/2021
Tiết 123                                                                      Ngày dạy:
LUYỆN TẬP LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
(HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
- Nắm được đặc điểm, yêu cầu và cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
- Có kĩ năng vận dụng phương pháp học tập về cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện để thực hành luyện tập với những đề bài cụ thể.
b. Viết.
- Viết/lập được dàn bài nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
- Viết được đoạn văn phân tích nhân vật trong tác phẩm truyện.
c. Nói và nghe.
- Nêu nhận xét về nhân vật trong tác phẩm truyện.
- Cảm nhận được phần trình bày của GV và bạn bè
- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học      
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ tạo lập văn bản.
- Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích đúng với yêu cầu đã học.
3. Về phẩm chất:
- Trách nhiệm, tự giác trong khi làm bài, xác định đúng các bước khi làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
- Chăm học và sáng tạo trong học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào bài học.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS thực hiện sắm vai.
c) Sản phẩm học tập: 
- Hoạt động sắm vai của HS.
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu yêu cầu: HS thực hiện sắm vai một sự việc trong truyện “Chiếc lược ngà”.
+ Ông Sáu về thăm nhà 2 ngày đầu.
+ Cảnh chia tay của 2 cha con ông Sáu.
+ Ông sáu trở lại chiến trường làm cây lược tặng con.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thực hiện sắm vai.
2. Hoạt động 2: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học: nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện hoặc đoạn trích vào thực hành, luyện tập.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS lập dàn ý  cho đề bài trang 68.
- HS tập làm viết đoạn văn nghị luận.
c) Sản phẩm học tập: 
- Dàn ý bài văn của HS.
- Các đoạn văn đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu yêu cầu: 
- Lập dàn ý cho đề bài: Cảm nhận của em về đoạn trích “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, thảo luận nhóm.
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào/nhóm nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.

	              Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	- Thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện?
-  Nêu các bước làm bài nghị luận?
- Yêu cầu các phần của lâp dàn ý
+ HS nghe yêu cầu
+ Trình bày cá nhân
* Nghị luận về tác phẩm truyện (đoạn trích) là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của tác phẩm cụ thể.
* Các bước làm bài;
- Tìm hiểu đề, tìm ý.
- Lập dàn ý.
- Viết bài. 
- Đọc bài viết và sửa chữa.
* Dàn bài gồm 3 phần và nêu nhiệm vụ từng phần.

* Đề bài: Cảm nhận của em về đoạn trích Chiếc lược ngà  Nguyễn Quang Sáng.
- Xác định kiểu bài?
+ Kiểu bài: Nghị luận về tác phẩm truyện.
- Đề bài yêu cầu bàn luận vấn đề gì? 
+ Vấn đề: Tình cha con trong đoạn trích: “Chiếc lược ngà” - Nguyễn Quang Sáng
- Xác định phạm vi dẫn chứng?
+ Trong truyện: “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.

- GV chia lớp 4 nhóm
- Các nhóm thực hành lập dàn ý
1. Mở bài:
- Giới thiệu đoạn trích “Chiếc lược ngà”, tác giả Nguyễn Quang Sáng.
- Giới thiệu tình con của ông Sáu, bé Thu.
2. Thân bài: 
* GTC: HCST, tình huống
a. Hoàn cảnh cha con ông Sáu
b. Bé Thu có tình yêu thương ba sâu sắc, mãnh liệt
* Trước khi nhận ra ba
+ Gọi trống không.
+ Không chịu gọi một tiếng ba.
+ Không nhờ chắt nước khi nồi cơm sôi.
+ Hất các trứng cá khi ông Sáu gắp cho.
* Khi nhận ra ba
+ Khi ở bên bà ngoại
+ Thái độ
+ Lời nói 
+ Hành động của bé Thu khi chia tay b 
c. Ông Sáu luôn yêu thương con tha thiết.
+ Khi còn ở chiến trường, ông sáu luôn bảo vợ đưa con đến.
+ Khi về thăm nhà: xuồng chưa cập bến, ông đã nhảy thót lên. Mấy ngày ở nhà, ông không đi đâu mà chỉ ở nhà chăm sóc, vỗ về con.
+ Khi chia tay: hứa sẽ mua cho con một cây lược.
+ Khi trở lại chiến trường: dồn hết tâm trí làm cây lược cho con.
d. Đánh giá
+ Cốt truyện chặt chẽ, có những tình huống bất ngờ mà hợp lí. 
+ Nhân vật sinh động có cá tính. 
+ Ngôn ngữ giản dị mang đậm màu sắc Nam Bộ.
- Tình cha con là một thứ tình cảm thiêng liêng.
- Tình cha con được đặt trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh, được bộc lộ rất cảm động. 
3. Kết bài:
- Khẳng định tình cha con thiêng liêng, cao đẹp.
- Rút ra bài học. 
HS làm bài xong, GV chiếu một số dàn ý và chấm bài, nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng lập dàn ý của HS.

- Hướng dẫn học sinh viết phần mở bài.
- Gợi ý, trình bày được về tác giả, tác phẩm và đoạn trích. Những thành công tiêu biểu của đoạn trích.
- Gọi học sinh trình bày và nhận xét, bổ sung.
- Hướng dẫn học sinh viết phần kết bài.
- Gọi học sinh trình bày và nhận xét.

	I. Ôn tập lí thuyết











II. Luyện tập
1. Tìm hiểu đề, tìm ý:







2. Lập dàn ý
1. Mở bài:
- Giới thiệu đoạn trích “Chiếc lược ngà”, tác giả Nguyễn Quang Sáng.
- Giới thiệu tình con của ông Sáu, bé Thu.
2. Thân bài: 
* GTC: HCST, tình huống
a. Hoàn cảnh cha con ông Sáu
b. Bé Thu có tình yêu thương ba sâu sắc, mãnh liệt
* Trước khi nhận ra ba
* Khi nhận ra ba
c. Ông Sáu luôn yêu thương con tha thiết.
+ Khi còn ở chiến trường
+ Khi về thăm nhà: 
+ Khi chia tay: 
+ Khi trở lại chiến trường: dồn hết tâm trí làm cây lược cho con.
d. Đánh giá
3. Kết bài:
- Khẳng định tình cha con thiêng liêng, cao đẹp.
- Rút ra bài học. 



3. Viết bài



3. Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu sâu hơn cách làm bài văn nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện.
- HS biết vận dụng kiến thức để phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật.
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kĩ năng làm bài văn nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện để phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật.
- HS vận dụng kĩ năng làm văn nghị luận văn học.
c) Sản phẩm học tập: 
- Bài làm văn nghị luận về 1 đoạn truyện.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- Phân tích diễn biến tâm lí và tình cảm của bé Thu trong lần ông Sáu về thăm nhà trong đoạn trích “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
A. Mở bài 
- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
- Nêu cảm nhận khái quát về diễn biến tâm lí và tình cảm của bé Thu trong lần ông Sáu về thăm nhà.
B. Thân bài 
* GTC:
* Học sinh dẫn dắt khái quát rồi phân tích được sự thay đổi trong hành động, tâm lí của nhân vật, qua đó cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà bé Thu dành cho cha.
1. Thái độ và hành động của bé Thu trước khi nhận ông Sáu là cha:
- Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến, mãi đến khi con gái lên tám tuổi ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Gặp lại con ,ông Sáu không kìm được nỗi vui mừng trong phút đầu nhìn thấy con. Nhưng thật trớ trêu, đáp lại sự vồ vập của cha, bé Thu lại tỏ ra ngờ vực, lảng tránh và ông Sáu càng muốn gần con thì đứa con lại càng tỏ ra lạnh nhạt, xa cách…
- Tâm lí và thái độ ấy của bé Thu được biểu hiện qua hàng loạt các chi tiết mà người kể chuyện quan sát và thuật lại rất sinh động: hốt hoảng, mặt tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên khi mới gặp ông Sáu; chỉ gọi trống không với ông Sáu mà không chịu gọi cha; nhất định không chịu nhờ ông giúp chắt nước nồi cơm to đang sôi; hất cái trứng cá mà ông gắp cho; cuối cùng khi bị ông Sáu tức giận đánh cho một cái thì bỏ về nhà bà ngoại, khi xuống xuồng còn cố ý khua dây cột xuồng kêu rổn rang thật to…(HS lần lượt đưa ra dẫn chứng phân tích làm sáng rõ từng ý)
- Trong hoàn cảnh xa cách và trắc trở của chiến tranh, bé Thu không tin ông Sáu là cha chỉ vì trên mặt ông có thêm vết sẹo, khác với hình ba mà nó đã được biết. Sự ương ngạnh, phản ứng của bé Thu là không đáng trách mà hoàn toàn tự nhiên. Qua đây ta thấy bé Thu có cá tính mạnh mẽ, tình cảm của em sâu sắc, chân thật, em chỉ yêu ba khi tin chắc đó đúng là ba…Trong cái “cứng đầu” của em có ẩn chứa cả sự kiêu hãnh của trẻ thơ về một tình yêu dành cho người cha khác, người chụp chung trong tấm hình với má của em..
2. Thái độ và hành động của Thu khi nhận ra ông Sáu chính là cha.
- Trong buổi sáng cuối cùng, trước phút ông Sáu phải lên đường, thái độ và hành động của bé Thu đã đột ngột thay đổi hoàn toàn.             
+ Lúc chia tay, sau khi bắt tay hết mọi người, ông Sáu đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà; khi người cha nhìn nó với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu và tạm biệt thì đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao
.-> Đằng sau đôi mắt mênh mông ấy chắc đang xáo động biết bao ý nghĩ tình cảm.. Cách dẫn dắt khéo léo của nhà văn khiến người đọc bị lôi cuốn theo một cách rất tự nhiên..
+ Lần đầu tiên Thu cất tiếng gọi “ba”: chi tiết bé Thu gọi cha được tác giả đặc biệt nhấn mạnh và miêu tả: bỗng nó kêu thét lên: Ba…a…a…ba! Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó.-> Tiếng kêu ấy thể hiện khao khát mãnh liệt của Thu được gọi ba từ bao lâu nay, tiếng kêu chứa đựng bao yêu thương khiến người đọc xúc động…
+ Hành động: chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó, nói trong tiếng khóc… hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa, ôm chặt lấy ba… hai tay nó siết chặt lấy cổ,…dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba, đôi vai nhỏ bé của nó run run.
->Tác giả  sử dụng kết hợp các phép so sánh, tăng tiến, liệt kê, yếu tố miêu tả, nghị luận…thể hiện ấn tượng sinh động tâm lí, tình cảm cô bé trong phút chia tay cha
- Trong đêm bỏ về nhà bà ngoại, Thu đã được bà giải thích về vết sẹo làm thay đổi khuôn mặt ba nó. Sự nghi ngờ bấy lâu đã được giải tỏa và ở Thu nảy sinh một trạng thái như sự ân hận, hối tiếc “nghe bà kể nó nằm im, lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn”. Vì thế, trong giờ phút chia tay, tình yêu và nỗi mong nhớ với người cha xa cách đã bị dồn nén bấy lâu, nay bùng ra thật mạnh mẽ và hối hả, cuống quýt, có xen lẫn cả sự hối hận vì trước đó đã trót đối xử không phải với ba…
3. Đánh giá: Đánh giá chung về nhân vật và nghệ thuật kể  chuyện:
- Lựa chọn ngôi kể phù hợp: truyện được kể theo ngôi thứ nhất, qua lời của một nhân vật bác Ba trong tác phẩm: 
+ Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên của tác giả…
+ Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật (nhất là trẻ thơ) chính xác, hợp lí, tinh tế
+ Ngôn ngữ tự nhiên, lời kể hấp dẫn
+ Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên của tác giả…
- Nội dung: Tác phẩm đã diễn tả một cách cảm động tình cảm thắm thiết, sâu sắc của bé Thu dành cho cha ( trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh). Qua đó khẳng định và ca ngợi tình cảm cha con thiêng liêng như một giá trị nhân bản sâu sắc và càng cao dẹp hơn trong những cảnh ngộ khó khăn. Tác phẩm còn gợi cho người đọc nghĩ đến những đau thương mất mát, éo le mà chiến tranh gây ra cho bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình…
C. Kết bài:
- Khẳng định sự thành công của tác giả khi xây dựng nhân vật bé Thu 
- Liên hệ, đánh giá, nêu suy nghĩ của bản thân.

Bổ sung                                         
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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